
Ta có 

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ  đến  là

.

Chủ đề 2. TỌA ĐỘ VECTO' TRONG KHÔNG GIAN Bài 5. BÀI TOÁN VỀ
VECTƠ VÀ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN OXYZ

Bài 1. Ta có  suy ra .

Vậy muốn truyền cho quả bóng khối lượng  một gia tốc  thì cần một lực
đá có độ lớn là 50 N .

Bài 2.

a) Ta có  suy ra .

Vậy trọng lực tác dụng lên em bé là 200 N .

b) Ta có  (J).

Vậy công sinh bởi trọng lực  khi em bé trượt hết chiều dài cầu trượt là 306 J .

Bài 3.



Gọi  lần lượt là các điểm sao cho . Lấy các điểm

 sao cho  là hình hộp. Khi đó, áp dụng quy tắc hình hộp, ta 

có: 

Mặt khác lực các lực căng  đôi một vuông góc nhau và

 nên hình hộp  có ba cạnh  đôi 

một vuông góc nhau và bằng nhau. Vì thế hình lập phương  có độ dài 

cạnh bằng  suy ra độ dài đường chéo .

Do chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên , ở đó  là trọng lượng tác dụng lên 

chiếc đèn. Vậy trọng lực của chiếc đèn là .

Bài 4.

Ta có .

Vì  là hình chóp tứ giác đều nên 



Mà  Tam giác  đều

Gọi  là trung điểm .

Ta có: Hợp lực của 4 sợi xích là: 

Để đèn chùm đứng yên thì hợp lực của các sợi xích phải cân bằng với trọng lực hay

 hay 

Xét tam giác đều .

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là 17 N .

Bài 5.

Gọi  lần lượt là các điểm sao cho .

Gọi  là giao điểm của  và ,  là điểm đối xứng của  qua , ta có:

 các mặt bên của hình chóp  là tam giác cân
bằng nhau.

Vì các đoạn dây cáp  có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng

 một góc  nên các tam giác  là tam giác đều, bằng nhau.

Suy ra:

Mặt khác: 

Suy ra .



Vậy trọng lượng của chiếc xe là: .

Bài 6.

Gọi  lần lượt là các điểm sao cho .

Gọi  là giao điểm của  và  là điểm đối xứng của  qua , ta có:

 các mặt bên của hình chóp  là tam giác đều 
bằng nhau.

Vì các đoạn dây cáp  có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng

 một góc  nên các tam giác  là tam giác cân, bằng nhau.

Suy ra: 

Mặt khác: 

Suy ra .

Vậy trọng lượng của kiện hàng là .

Bài 7.



Ta đơn giản hoá mô hình bài toán thông qua hình vẽ sau (  cùng hướng với vectơ 
trọng lực của ô tô và khung sắt).

Trọng lượng xe bằng 10510 N .

Theo giả thiết ta có .

Mặt khác .

Suy ra .

Ta có .

Cường độ lực căng  là .

Bài 8.

Gọi  lần lượt là các điểm sao cho 



Dựng hình hộp .

Theo quy tắc hình hộp ta có 

Vì các lực căng  đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn:

 nên hình hộp  có ba cạnh  đôi một
vuông góc và bằng nhau.

Do đó  là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 20 .

Suy ra độ dài đường chéo bằng .

Vậy trọng lượng  của tấm gỗ tròn đó bằng .

Bài 9.

Ta có  nên .

Bóng đèn ở vị trí cân bằng nên  hay  với .

Suy ra . Vì  và  nên

.

Bài 10.



Theo hình vẽ ta có các vectơ  biểu thị các lực căng .

Khi đó 

Vì các đoạn dây cáp có độ dài bằng nhau và góc tạo bởi hai đoạn dây cáp đối diện nhau là

 nên  cân và  do đó  tam giác đều suy ra .

Suy ra .

.

Để cần cẩu nâng được thùng hàng thì

V y ậ

Bài 11.

a) Sân nằm trong mặt phẳng tọa độ .

b) Trục  vuông góc với mặt phẳng tọa độ  nên trục  vuông góc với mặt sân.

Bài 12.

Ta thấy chiều dài và chiều rộng của sân cầu lông có kích thước lần lượt là  và

, chiều cao của các cột có đỉnh tại điểm  và  cùng bằng . Trong hệ 

trục tọa độ  như hình vẽ, ta có: .



Khi đó .

Bài 13.

Mặt bên phải (nơi ánh sáng chiếu vào) của căn phòng nằm trong mặt phẳng .

Bài 14.

a) Vì máy bay  bay ngược hướng và có tốc độ gấp 3 lần tốc độ của máy bay  nên

.

Do đó:  hay .

b) Trong một giờ, quãng đường máy bay  di chuyển được là:

Vậy vận tốc của máy bay  xấp xỉ .

Bài 15.

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là:

b) Ta có: 

Vì  nên điểm  nằm trên mặt cầu. Vậy bạn Minh Hiền có thể sử 
dụng dịch vụ của trạm này.

Ta có: 

Vì  nên điểm  nằm ngoài mặt cầu. Vậy bạn Trúc Linh không thể sử 
dụng dịch vụ của trạm này.

Bài 16.

.

.

Dựa vào hình vẽ ta có: .



Vậy vị trí  thấp hơn vị trí  là 13 cm .

Bài 17.

;

.

Vậy với cách đặt vị trí như trên thì khi nổ hai quả pháo  và  cùng nổ tạo ra hiệu ứng 
đẹp nhất.

Bài 18.

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của rađa trong 

không gian là: 

b) Ta có 

Vì  nên điểm  nằm trong mặt cầu. Vậy chiếc máy bay do thám của nước  có
thể bị phát hiện bởi trạm rađa này.

Ta có: 

Vì  nên điểm  nằm trong mặt cầu Vậy chiếc máy bay do thám của nước  có 
thể bị phát hiện bởi trạm rađa này.

Bài 19.

c) Ranh giới vùng phủ sóng của đài kiểm soát không lưu là mặt cầu  tâm

 bán kính .

Vậy: 



b) Thay  vào .

Ta có: 

.

Vậy quãng đường mà máy bay nhận được tín hiệu của đài kiểm soát không lưu khoảng 
768 km .

c) Gọi I là trung điểm của .

Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với trạm kiểm soát không lưu là:

Chủ đề 3. CÁC Số ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU
GHÉP NHÓM

Bài 6. MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Bài 1.

Đầu mút phải của nhóm ghép cuối cùng là 30 , đầu mút trái của nhóm ghép đầu tiên là 5 .

Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu là .

Kết quả này cho biết thời gian chờ xe buýt mỗi ngày của các sinh viên thuộc nhóm người 
được điều tra chênh lệch nhau nhiều nhất là 25 phút.

Bài 2.

Khoảng biến thiên của điện thoại loại  là:  phút.

Khoảng biến thiên của điện thoại loại  là:  phút.

Vì  nên có thể nói là thời gian sạc pin điện thoại  có sự phân tán hơn so điện 

thoại loại .

Điều này có thể cho thấy rằng thời gian sạc pin của điện thoại loại  không đồng đều và 

ổn định như điện thoại loại .

Bài 3.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm: 15   20   22   25   28   30   32   35   37   40



Mẫu số liệu gồm 10 giá trị nên trung vị là giá trị trung bình của hai giá trị ở vị trí chính 

giữa, tức là giá trị thứ 5 và thứ 6 trong dãy đã sắp xếp: .

Nửa số liệu bên trái là:  gồm 5 giá trị. Do đó tứ phân vị thứ nhất giá trị 

thứ ba nên ta có .

Nửa số liệu bên phải là:  gồm 5 giá trị. Do đó tứ phân vị thứ ba giá trị thứ

ba nên ta có .

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là: .

Bài 4.

a) Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm là:  phút.

b) Nếu biết học sinh làm bài tập ít nhất là 32 phút và nhiều nhất là 68 phút thì khoảng 
biến thiên của mẫu số liệu gốc là sự chênh lệch giữa thời gian hoàn thành sớm nhất và 

muộn nhất. Do đó, khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là:  phút.

Bài 5.

Khoảng biến thiên của cân nặng của học sinh lớp 10 A là: .

Khoảng biến thiên của cân nặng của học sinh lớp 10 B là: .

Khoảng biến thiên của cả hai lớp 10 A và 10 B đều là 30 kg . Do đó, theo khoảng biến 
thiên, cân nặng của học sinh hai lớp này có độ phân tán như nhau.

Bài 6.

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có:

Giá trị đại diện 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5

Số tháng của cửa hàng 5 15 25 10 5

Số tháng của cửa hàng 10 10 20 10 10

Doanh thu trung bình thu được của cửa hàng  và  tương ứng là:

 triệu đồng.

 triệu đồng.



Như vậy, về trung bình doanh thu thì cửa hàng  cao hơn của hàng .

Độ lệch chuẩn của số tiền doanh thu hàng tháng tương ứng là:

Cửa hàng 

.

Cửa hàng B

Như vậy, độ lệch chuẩn của doanh thu hàng tháng của cửa hàng  cao hơn của hàng , 

điều này cho thấy doanh thu hàng tháng của cửa hàng  biến động lớn hơn. Do đó, đầu 

vào cửa hàng  được xem là "rủi ro" hơn so với cửa hàng .

Cách 2: Tương tự như cách 1 nhưng cách tính phương sai khác.

Tính phương sai theo số trung bình bình phương

.

Bài 7. a) Bảng tần số ghép nhóm:

Nhóm giờ xem Ti vi (Giờ)



Số gia đình 20 35 25 10 10

b) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.

Khoảng biến thiên:  (giờ).

Xác định các tứ phân vị

Tứ phân vị thứ nhất  :

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm .

Ta có: .

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm .

Tương tự: .

Vậy khoảng tứ phân vị .

Số trung bình:

  (giờ).

Bài 8.

a)Từ biểu đồ, ta lập được bảng tần số ghép nhóm và tính giá trị đại diện cho mỗi nhóm 
như sau:

Khu vực C

Nhóm giờ 
nắng (giờ)

Số tháng 3 4 4 1 0

Khu vực D

Mức tiêu thụ nước



Số tháng 1 5 3 2 1

b) Tìm các khoảng tứ phân vị

Khu vực C: Với .

Tứ phân vị thứ nhất  :

Mẫu là 12 nên tứ phân vị thứ nhất là số thứ 3 ứng với khoảng  và số thứ 4 ứng 

với khoảng  nên: .

Mẫu là 12 nên tứ phân vị thứ ba là số thứ 9 và số thứ 10 điều ứng với khoảng [180;220) 
nên:

Vậy khoảng tứ phân vị .

Khu dân cư D: Với .

Tứ phân vị thứ nhất  :

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm .

Ta có: .

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm [220;260).

Ta có: .

Vậy khoảng tứ phân vị .

Vậy khu vực C có khoảng tứ phân vị nhỏ hơn khu vực D , cho thấy số giờ nắng của khu 
vực C ít biến động hơn so với khu vực D .

Bài 9.



a) Từ biểu đồ, ta lập được bảng tần số ghép nhóm và tính giá trị đại diện cho mỗi nhóm 
như sau:

Khu dân cư A

Mức tiêu thụ 

nước 
Tổng

Giá trị đại diện 15 25 35 45 55

Số hộ dân 4 5 3 4 2 18

Khu dân cư B

Mức tiêu thụ 

nước 
Tổng

Giá trị đại diện 15 25 35 45 55

Số hộ dân 2 5 4 3 1 15

b) So sánh theo khoảng tứ phân vị ghép nhóm

Khu dân cư A: Với .

Tứ phân vị thứ nhất  :

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm .

Ta có: .

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm .

Ta có: .

Vậy khoảng tứ phân vị .

Khu dân cư B: với .



Tứ phân vị thứ nhất  :

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm .

Ta có: .

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm .

Ta có: .

Vậy khoảng tứ phân vị .

Khu dân cư A có khoảng tứ phân vị lớn hơn khoảng tứ phân vị của khu dân cư B , cho 
thấy mức tiêu thụ nước hàng tháng của khu dân cư B đồng đều hơn so với khu dân cư A .

c) So sánh độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm.

Khu dân cư A

Số trung bình: .


